
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2015030001 NGUYỄN THỊ AN 01/02/1996 9.0 8.5 8.0 8

2 2015030003 HOÀNG HẢI ANH 24/11/1997 8.0 8.5 7.5 8

3 2015030005 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 01/02/1997 9.0 9.0 7.5 8

4 2015030007 NGUYỄN TUẤN ANH 20/01/1997 8.0 7.5 6.5 7

5 2015030010 TRẦN TUẤN ANH 05/07/1997 9.0 8.0 6.5 7

6 2015030012 LÂM NGỌC ÁNH 07/03/1997 7.0 9.0 8.5 9

7 2015030013 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 18/12/1997 7.0 8.5 7.0 7

8 LÒ VĂN CHÊN 02/10/1996 7.0 7.5 5.0 6

9 2015030015 BÙI LINH CHI 12/03/1997 9.0 8.5 7.0 8

10 2015030019 PHẠM THỊ NGỌC DIỆP 30/10/1997 6.0 6.0 6.5 6

11 2015030021 BẾ NGỌC DUNG 24/09/1996 9.0 8.5 6.3 7

12 2015030024 NGUYỄN QUANG DUY 04/10/1997 9.0 8.0 5.5 7

13 2015030026 HÀ VŨ NGÂN HÀ 28/06/1997 7.0 8.0 6.0 7

14 LÊ THỊ THU HÀ 27/04/1996 6.0 9.0 7.5 8

15 2015030030 LƯU THỊ HẠNH 09/08/1997 9.0 8.5 7.0 8

16 TRẦN THỊ HIỀN 27/03/1995 5.0 6.5 2

17 2015030032 HOÀNG MĨ HOA 26/05/1997 9.0 8.5 5.0 6

18 2015030037 NGUYỄN MẠNH HÙNG 17/12/1997 10.0 7.5 6.0 7

19 2015030040 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 15/03/1996 8.0 8.5 7.0 8

20 2015030043 ĐINH THANH HUYỀN 08/10/1997 9.0 8.5 6.5 7

21 2015030047 ĐOÀN KHÁNH LINH 24/07/1997 0.0 0.0 0.0 0 Không đủ đk

22 2015030049 NGÔ THỊ DIỆU LINH 06/12/1997 10.0 8.5 7.0 8

23 2015030051 TRẦN THỊ THÙY LINH 24/10/1997 10.0 9.0 7.0 8

NGUYỄN THỊ TRÀ MY 17/09/1996 8.0 8.5 6.0 7
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24 2015030058 LÊ THỊ THÚY NGA 09/05/1997 8.0 7.0 6.0 7

25 2015030060 PHẠM ÁNH NGỌC 06/05/1997 10.0 9.0 7.5 8

26 2015030062 NGÔ HỒNG NGUYÊN 11/05/1997 8.0 8.0 4.5 6

27 2015030064 NGUYỄN CẨM NHUNG 01/11/1997 8.0 8.5 7.5 8

28 2015030066 TRẦN ANH PHƯƠNG 30/12/1997 9.0 9.0 7.5 8

29 2015030068 PHÙNG THỊ PHƯỢNG 14/08/1997 8.0 9.0 7.5 8

30 NGUYỄN ĐỨC SANG 10/08/1996 8.0 7.5 6.0 7

31 2015030074 TRƯƠNG THỊ THU THẢO 26/09/1997 8.0 9.0 7.5 8

32 2015030076 ĐÀO THỊ THU 06/03/1997 10.0 9.0 9.0 9

33 2015030078 PHẠM THỊ ANH THƯ 02/12/1996 6.0 8.0 2.0 4

34 2015030082 NGUYỄN THUỲ TRINH 21/11/1997 10.0 8.5 7.5 8

35 2015030084 PHẠM ANH TUẤN 06/10/1997 10.0 7.5 6.5 7

36 2015030086 NGUYỄN HỒNG VÂN 09/09/1997 10.0 8.5 8.5 9

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN


